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CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ 

GIÁO DỤC TÀI NĂNG VIỆT 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

TÀI NĂNG ÂU VIỆT 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phân phối chương trình giảng dạy Tiếng Anh thiếu nhi  

(Starters, Movers, Flyers) 

Mục tiêu: 

• Chuẩn bị toàn diện cho kỳ thi Cambridge Starters/Movers/Flyers theo cấu 

trúc đề Revised Exam 2018. 

• Phát triển kỹ năng Nghe (Listening), Đọc & Viết (Reading & Writing), Nói 

(Speaking) qua từng dạng bài (part) cụ thể. 

• Đảm bảo học sinh làm quen với áp lực thời gian và cấu trúc đề thông qua 6 

bài Mock Test/khóa. 

Tổng số tiết/khóa: 72 tiết (45 phút/tiết) 

• Mỗi tuần: 4 tiết → 18 tuần/khóa. 

• Cấu trúc mỗi test (5 tiết): 

o Listening: 2 tiết (dạy toàn bộ parts của 1 test). 

o Reading & Writing: 2 tiết (dạy toàn bộ parts của 1 test). 

o Speaking: 1 tiết. 

• Mock Test (6 bài/khóa): 2 tiết/bài (1 tiết làm test, 1 tiết sửa bài). 

 

Starters 

Giáo trình: Cambridge English Starters 1-4 For Revised Exam From 2018 

• Listening: 4 parts/test 

• Reading & Writing: 5 parts/test 
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Bài học Tiết Nội dung 

Test 1, Starters 1 

1 Listening (Part 1, 2) 

2 Listening (Part 3, 4) 

3 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

4 Reading and Writing (Part 4, 5) 

5 Speaking 

Test 2, Starters 1 

6 Listening (Part 1, 2) 

7 Listening (Part 3, 4) 

8 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

9 Reading and Writing (Part 4, 5) 

10 Speaking 

Mock Test 1 

11 Làm Mock Test 

12 Sửa bài 

Test 3, Starters 1 

13 Listening (Part 1, 2) 

14 Listening (Part 3, 4) 

15 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 
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Bài học Tiết Nội dung 

16 Reading and Writing (Part 4, 5) 

17 Speaking 

Test 1, Starters 2 

18 Listening (Part 1, 2) 

19 Listening (Part 3, 4) 

20 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

21 Reading and Writing (Part 4, 5) 

22 Speaking 

Mock Test 2 

23 Làm Mock Test 

24 Sửa bài 

Test 2, Starters 2 

25 Listening (Part 1, 2) 

26 Listening (Part 3, 4) 

27 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

28 Reading and Writing (Part 4, 5) 

29 Speaking 

Test 3, Starters 2 30 Listening (Part 1, 2) 



4 

 

Bài học Tiết Nội dung 

31 Listening (Part 3, 4) 

32 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

33 Reading and Writing (Part 4, 5) 

34 Speaking 

Mock Test 3 

35 Làm Mock Test 

36 Sửa bài 

Test 1, Starters 3 

37 Listening (Part 1, 2) 

38 Listening (Part 3, 4) 

39 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

40 Reading and Writing (Part 4, 5) 

41 Speaking 

Test 2, Starters 3 

42 Listening (Part 1, 2) 

43 Listening (Part 3, 4) 

44 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

45 Reading and Writing (Part 4, 5) 
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Bài học Tiết Nội dung 

46 Speaking 

Mock Test 4 

47 Làm Mock Test 

48 Sửa bài 

Test 3, Starters 3 

49 Listening (Part 1, 2) 

50 Listening (Part 3, 4) 

51 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

52 Reading and Writing (Part 4, 5) 

53 Speaking 

Test 1, Starters 4 

54 Listening (Part 1, 2) 

55 Listening (Part 3, 4) 

56 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

57 Reading and Writing (Part 4, 5) 

58 Speaking 

Mock Test 5 

59 Làm Mock Test 

60 Sửa bài 
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Bài học Tiết Nội dung 

Test 2, Starters 4 

61 Listening (Part 1, 2) 

62 Listening (Part 3, 4) 

63 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

64 Reading and Writing (Part 4, 5) 

65 Speaking 

Test 3, Starters 4 

66 Listening (Part 1, 2) 

67 Listening (Part 3, 4) 

68 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

69 Reading and Writing (Part 4, 5) 

70 Speaking 

Mock Test 6 

71 Làm Mock Test 

72 Sửa bài 

 

Movers 

Giáo trình: Cambridge English Movers 1-4 For Revised Exam From 2018 

• Listening: 5 parts/test 

• Reading & Writing: 6 parts/test 
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Bài học Tiết Nội dung 

Test 1, Movers 1 

1 Listening (Part 1, 2, 3) 

2 Listening (Part 4, 5) 

3 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

4 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

5 Speaking 

Test 2, Movers 1 

6 Listening (Part 1, 2, 3) 

7 Listening (Part 4, 5) 

8 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

9 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

10 Speaking 

Mock Test 1 

11 Làm Mock Test 

12 Sửa bài 

Test 3, Movers 1 

13 Listening (Part 1, 2, 3) 

14 Listening (Part 4, 5) 

15 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 
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Bài học Tiết Nội dung 

16 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

17 Speaking 

Test 1, Movers 2 

18 Listening (Part 1, 2, 3) 

19 Listening (Part 4, 5) 

20 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

21 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

22 Speaking 

Mock Test 2 

23 Làm Mock Test 

24 Sửa bài 

Test 2, Movers 2 

25 Listening (Part 1, 2, 3) 

26 Listening (Part 4, 5) 

27 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

28 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

29 Speaking 

Test 3, Movers 2 30 Listening (Part 1, 2, 3) 
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Bài học Tiết Nội dung 

31 Listening (Part 4, 5) 

32 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

33 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

34 Speaking 

Mock Test 3 

35 Làm Mock Test 

36 Sửa bài 

Test 1, Movers 3 

37 Listening (Part 1, 2, 3) 

38 Listening (Part 4, 5) 

39 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

40 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

41 Speaking 

Test 2, Movers 3 

42 Listening (Part 1, 2, 3) 

43 Listening (Part 4, 5) 

44 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

45 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 
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Bài học Tiết Nội dung 

46 Speaking 

Mock Test 4 

47 Làm Mock Test 

48 Sửa bài 

Test 3, Movers 3 

49 Listening (Part 1, 2, 3) 

50 Listening (Part 4, 5) 

51 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

52 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

53 Speaking 

Test 1, Movers 4 

54 Listening (Part 1, 2, 3) 

55 Listening (Part 4, 5) 

56 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

57 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

58 Speaking 

Mock Test 5 

59 Làm Mock Test 

60 Sửa bài 
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Bài học Tiết Nội dung 

Test 2, Movers 4 

61 Listening (Part 1, 2, 3) 

62 Listening (Part 4, 5) 

63 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

64 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

65 Speaking 

Test 3, Movers 4 

66 Listening (Part 1, 2, 3) 

67 Listening (Part 4, 5) 

68 Reading and Writing (Part 1, 2, 3) 

69 Reading and Writing (Part 4, 5, 6) 

70 Speaking 

Mock Test 6 

71 Làm Mock Test 

72 Sửa bài 

 

Flyers 

Giáo trình: Cambridge English Flyers 1-4 For Revised Exam From 2018 

• Listening: 5 parts/test 

• Reading & Writing: 7 parts/test 
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Bài học Tiết Nội dung 

Test 1, Flyers 1 

1 Listening (Part 1, 2, 3) 

2 Listening (Part 4, 5) 

3 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

4 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

5 Speaking 

Test 2, Flyers 1 

6 Listening (Part 1, 2, 3) 

7 Listening (Part 4, 5) 

8 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

9 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

10 Speaking 

Mock Test 1 

11 Làm Mock Test 

12 Sửa bài 

Test 3, Flyers 1 

13 Listening (Part 1, 2, 3) 

14 Listening (Part 4, 5) 

15 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 
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Bài học Tiết Nội dung 

16 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

17 Speaking 

Test 1, Flyers 2 

18 Listening (Part 1, 2, 3) 

19 Listening (Part 4, 5) 

20 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

21 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

22 Speaking 

Mock Test 2 

23 Làm Mock Test 

24 Sửa bài 

Test 2, Flyers 2 

25 Listening (Part 1, 2, 3) 

26 Listening (Part 4, 5) 

27 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

28 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

29 Speaking 

Test 3, Flyers 2 30 Listening (Part 1, 2, 3) 
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Bài học Tiết Nội dung 

31 Listening (Part 4, 5) 

32 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

33 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

34 Speaking 

Mock Test 3 

35 Làm Mock Test 

36 Sửa bài 

Test 1, Flyers 3 

37 Listening (Part 1, 2, 3) 

38 Listening (Part 4, 5) 

39 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

40 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

41 Speaking 

Test 2, Flyers 3 

42 Listening (Part 1, 2, 3) 

43 Listening (Part 4, 5) 

44 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

45 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 
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Bài học Tiết Nội dung 

46 Speaking 

Mock Test 4 

47 Làm Mock Test 

48 Sửa bài 

Test 3, Flyers 3 

49 Listening (Part 1, 2, 3) 

50 Listening (Part 4, 5) 

51 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

52 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

53 Speaking 

Test 1, Flyers 4 

54 Listening (Part 1, 2, 3) 

55 Listening (Part 4, 5) 

56 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

57 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

58 Speaking 

Mock Test 5 

59 Làm Mock Test 

60 Sửa bài 
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Bài học Tiết Nội dung 

Test 2, Flyers 4 

61 Listening (Part 1, 2, 3) 

62 Listening (Part 4, 5) 

63 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

64 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

65 Speaking 

Test 3, Flyers 4 

66 Listening (Part 1, 2, 3) 

67 Listening (Part 4, 5) 

68 Reading and Writing (Part 1, 2, 3, 4) 

69 Reading and Writing (Part 5, 6, 7) 

70 Speaking 

Mock Test 6 

71 Làm Mock Test 

72 Sửa bài 

  

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ 

GIÁO DỤC TÀI NĂNG VIỆT 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

TRỊNH HOÀNG PHÚC 
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